
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH SÓC TRĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày         tháng      năm 2021 

                                                    QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công nhận sáng kiến có hiệu quả áp dụng, 

phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (đợt 3 năm 2020) 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền 

địa phương, ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng, ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban 

hành Điều lệ sáng kiến; 

Căn cứ Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND, ngày 15/01/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

điều lệ sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

Căn cứ Biên bản họp xét công nhận sáng kiến tỉnh đợt 3 năm 2020 ngày 

04/3/2021; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 60 sáng kiến có hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (đợt 3 năm 2020). 

(Đính kèm danh sách) 

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và 

Công nghệ, Hội đồng sáng kiến tỉnh Sóc Trăng và các cá nhân có tên tại Điều 1 

căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:      
- Như Điều 2; 

- Sở KHCN;  

- Lưu: VX, HC. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Huỳnh Thị Diễm Ngọc 
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DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN 

CÓ SÁNG KIẾN ĐƯỢC CÔNG NHẬN CÓ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG, PHẠM VI 

ẢNH HƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG (ĐỢT 3 NĂM 2020) 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND, ngày      tháng 3 năm 2021  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng) 

       

STT Tác giả, chức vụ, đơn vị Tên sáng kiến 

1.  
Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí 

thư Thường trực Tỉnh ủy  

Đề án Phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số tỉnh Sóc Trăng,  giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 

đến năm 2030 

2.  
Ông Đặng Thành Sơn,   

Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ 

Xây dựng dựng cơ sở dữ liệu theo dõi việc sơ kết, tổng 

kết, cụ thể hoá triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị 

của Trung ương, của Tỉnh uỷ 

3.  

Ông Nguyễn Quốc Trung,  

Trưởng Phòng Tổng hợp, Văn 

phòng Tỉnh uỷ 

Xây dựng cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật 

phục vụ công tác thẩm định của Phòng Tổng hợp 

4.  
Ông Võ Văn Chiêu, Giám đốc 

Sở Công Thương 

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước lĩnh vực 

công thương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020 

5.  

Bà Khưu Đăng Phượng, Phó 

Chủ tịch Thường trực Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh  

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen 

thưởng trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các 

cấp tỉnh Sóc Trăng 

6.  

Ông Lâm Dũng Liêm - Phó 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh  

Tăng cường một số giải pháp nâng cao chất lượng Cuộc 

vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam” do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động 

7.  

Ông Lê Văn Dũng, Trưởng 

Ban Phong trào - Tuyên giáo, 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh  

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam các cấp tỉnh Sóc Trăng trong giai đoạn hiện 

nay 

8.  
Ông Phạm Anh Minh, Bí thư 

Huyện ủy Châu Thành 

Một số biện pháp về đổi mới, nâng cao chất lượng công 

tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh 

đạo, quản lý trên địa bàn huyện Châu Thành 

9.  

Ông Âu Công Minh, Chủ 

nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện 

ủy Châu Thành 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, 

giám sát của Đảng trên địa bàn huyện Châu Thành 
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STT Tác giả, chức vụ, đơn vị Tên sáng kiến 

10.  
Ông Lê Hoàng Nuôi, Phó Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân huyện 

Châu Thành 

Một số giải pháp tăng cường công tác giám sát trong 

phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Châu Thành 

11.  
Ông Lê Minh Trung, Phó Bí 

thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

huyện Châu Thành 

Đổi mới phương pháp quản lý, đánh giá đối với Đoàn cơ 

sở đáp ứng tình hình công tác thanh niên trong thời kỳ 

cách mạng khoa học 4.0 trên địa bàn huyện Châu Thành 

12.  
Bà Châu Thị Chúc, Phó Chủ 

tịch UBND thị trấn Châu 

Thành 

Giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo dân tộc thoát 

nghèo bền vững trên địa bàn thị trấn Châu Thành 

13.  
Ông Võ Minh Luân, Trưởng 

Phòng Nông nghiệp và PTNT 

huyện Châu Thành 

Giải pháp ứng dụng công nghệ trồng dưa lưới bằng 

phương pháp tưới nhỏ giọt trong nhà màng 

14.  
Ông Nguyễn Văn Quận, Bí  

Thư Thành ủy - Chủ tịch 

UBND  thành phố Sóc Trăng 

Giải pháp lãnh đạo thực hiện hiệu quả Chương trình Mỗi 

xã một sản phẩm - OCOP tại thành phố Sóc Trăng 

15.  
Ông Nguyễn Văn Lĩnh, Phó Bí 

thư Thành ủy thành phố Sóc 

Trăng 

Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân 

vận của hệ thống chính trị 

16.  
Ông Châu Kiến Tường, Phó 

Chủ tịch UBND thành phố Sóc 

Trăng 

Nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh động vật năm 

2020. 

17.  
Bà Dương Thị Ngọc Diễm,  

Phó Chủ tịch UBND thành 

phố Sóc Trăng 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học trên địa 

bàn thành phố Sóc Trăng. 

18.  
Ông Trần Văn Nhanh, Phó 

Chủ tịch HĐND thành phố Sóc 

Trăng 

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu 

Hội đồng nhân dân trên địa bàn thành phố Sóc Trăng. 

19.  

Bà Đào Ngọc Ngưng -  

Trưởng ban Dân vận Thành 

ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 

Việt Nam thành phố Sóc Trăng 

 

Giải pháp thực hiện phong trào đoàn kết sáng tạo giai 

đoạn 2018 – 2020 

 
 

20.  
Bà Lê Thị Thu Hằng, Trưởng 

Phòng Tài chính - Kế hoạch,  

UBND thành phố Sóc Trăng 

Thiết lập mẫu số và tạo file trên Excel để cải tiến, nâng 

cao chất lượng tham mưu và một số kinh nghiệm giải 

pháp công tác quản lý, điều hành ngân sách thành phố, 

tài chính công thông qua áp dụng hệ thống thông tin 
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STT Tác giả, chức vụ, đơn vị Tên sáng kiến 

quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS) 

21.  

Ông Trần Công Minh,   

Trưởng Ban Tuyên Giáo, 

Giám đốc Trung tâm Chính trị 

Thành ủy Sóc Trăng 

Tham mưu cấp ủy tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp 

tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng. 

22.  
Ông Trần Văn Việt, Bí thư 

Huyện ủy Mỹ Tú, Chủ tịch 

UBND huyện Mỹ Tú. 

Một số giải pháp tăng cường lãnh đạo phát huy vai trò 

cả hệ thống chính trị tham gia phát triển kinh tế - xã hội 

tại Huyện Mỹ Tú 

23.  
Ông Nguyễn Thanh Phong,  

Phó Chủ tịch UBND huyện 

Mỹ Tú. 

Giải pháp nâng cao việc học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng viên trong giai đoạn 

hiện nay. 

24.  
Ông Phùng Minh Sang -  

Trưởng  Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng huyện Mỹ Tú 

Một số giải pháp tăngcường công tác quản lý, bảo 

dưỡng công trình giao thông trên địa bàn huyện Mỹ Tú 

25.  

Ông Huỳnh Hoàng Lợi, Phó 

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch 

UBND xã Mỹ Thuận, huyện 

Mỹ Tú 

Lãnh đạo điều hành thực hiện các tiêu chí nông thôn 

mới năm 2020 

26.  
Bà Trịnh Dương Mỹ Hòa, 

Trưởng đài  Đài truyền thanh 

huyện Mỹ Tú 

Ứng dụng kỹ năng làm báo đa phương tiện để nâng cao 

chất lượng tin bài tuyên truyền trên Website 

27.  
Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ 

tịch  HĐND huyện Mỹ Tú 

Giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động chất 

vấn, trả lời chất vấn và giải trình tại kỳ họp HĐND 

huyện Mỹ Tú 

28.  

Bà Trần Thị Nương, Bí thư 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

huyện Mỹ Tú  

 

Giải pháp xây dựng củng cố tổ chức Đoàn và phong trào 

Thanh thiếu nhi huyện Mỹ Tú 

29.  
Ông Lê Minh Đương, Phó Chủ 

tịch Thường trực UBND 

huyện Cù Lao Dung 

Xây dựng mô hình đa dạng sinh kế nhằm thíchứng với 

biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế bền vững 

30.  Bà Trần Lệ Hằng, Phó Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân huyện 

Hướng dẫn và giải pháp giúp cơ sở Hội lựa chọn phụ nữ 

tiêu biểu trên các lĩnh vực đề nghị biểu dương, khen 
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STT Tác giả, chức vụ, đơn vị Tên sáng kiến 

Cù Lao Dung thưởng” 

31.  
Ông Trần Văn Đương, Trưởng 

Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện Cù Lao Dung 

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý các di tích lịch sử 

văn hóa trên địa bàn huyện Cù Lao Dung 

32.  
Ông Nguyễn Minh Chí, Phó 

Trưởng Phòng Kinh tế thị xã 

Vĩnh Châu 

Kỹ thuật nuôi Artemia tăng sản thích ứng với biến đổi 

khí hậu trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu 

33.  
Ông Phan Văn Kia, Phó 

Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy 

Vĩnh Châu 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức 

cấp xã trong thời kỳ đổi mới 

34.  
Ông Đặng Văn Phương, Bí thư 

Huyện ủy, Chủ tịch UBND 

huyện Mỹ Xuyên 

Tái cơ cấu nông nghiệp hướng đến sự phát triển bền 

vững, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân huyện 

Mỹ Xuyên 

35.  
Ông Trần Văn Thanh, Trưởng 

ban Tổ chức Huyện ủy Mỹ 

Xuyên 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước lĩnh vực Lao 

động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn huyện Mỹ 

Xuyên 

36.  

Bà Nguyễn Thanh Thúy, 

Huyện ủy viên, Phó Trưởng 

Ban Dân vận Huyện ủy Mỹ 

Xuyên 

Nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên phụ nữ về 

chống rác thải nhựa góp phần bảo vệ môi trường bền 

vững 

37.  
Ông Trần Quốc Quang,  

Trưởng Phòng Nông nghiệp và 

PTNT huyện Mỹ Xuyên 

Giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án chuyển 

đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) trên địa bàn huyện 

Mỹ Xuyên 

38.  
Ông Nguyễn Văn Hoàng - Bí 

thư - Chủ tịch UBND xã Kế 

Thành 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới 

39.  
Bà Dương Thị Kim Thúy, 

Giám đốc Sở Tài chính 

Một số giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung phương thức 

hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội hiện nay 

40.  
Ông Lê Tấn Đạt, Phó Chánh 

Thanh tra tỉnh 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả  việc thực hiện các 

Kết luận thanh tra trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 
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STT Tác giả, chức vụ, đơn vị Tên sáng kiến 

41.  

Ông Huỳnh Thanh Phong,  

Thư ký Hội đồng sư phạm, 

Trường THCS&THPT Hưng 

Lợi, huyện Thạnh Trị 

Ôn tập, kiểm tra, đánh giá trực tuyến qua hai phần mềm 

Goole biểu mẫu và Zalo 

42.  
Ông Chao Phép, Giáo viên 

Trường THCS&THPT Lai 

Hòa, thị xã Vĩnh Châu 

Lồng ghép, tích hợp một số kiến thức bảo vệ sức khỏe 

cho học sinh trong chủ đề chuyển hóa vật chất và năng 

lượng ở động vật trong sinh học 11 

43.  
Ông Hoàng Xuân Quang, Hiệu 

Trưởng Trường THCS&THPT 

Tân Thạnh, huyện Long Phú 

Vận dụng bảng tổng hợp mối liên hệ giữa năng lượng, li 

độ và thời gian để giải nhanh các bài toán dao động điều 

hòa 

44.  

Bà Vương Thị Diễm Ngọc, 

Giáo viên Trường 

THCS&THPT Trần Đề, huyện 

Trần Đề 

Phương pháp giúp học sinh khối 12 Trường 

THCS&THPT Trần Đề rèn luyện kỹ năng làm bài đọc 

hiểu điền từ đoạn văn 

45.  

Bà Hồng Thúy Ngân - Tổ 

Trưởng Tổ chuyên môn, 

Trường THCS&THPT Trần 

Đề, huyện Trần Đề 

Lập kế hoạch và tổ chức dạy học theo dự án cho học 

sinh 12 tìm hiểu địa lý địa phương Sóc Trăng 

46.  

Bà Chung Kim Nhung, Tổ 

Trưởng Tổ chuyên môn, 

Trường THPT chuyên Nguyễn 

Thị Minh Khai, thành phố Sóc 

Trăng 

Phương pháp giúp nâng cao hiệu quả bài địa lí địa 

phương trong chương trình Địa lí 12 cơ bản tại Trường 

Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thị Minh Khai 

47.  

Ông Huỳnh Vũ Lam,  Phó 

Hiệu Trưởng Trường THPT 

chuyên Nguyễn Thị Minh 

Khai, thành phố Sóc Trăng 

Áp dụng tiện ích Forms (biểu mẫu) của công cụ đám 

mây Google Drive và One Drive trong việc thu thập 

thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý 

chuyên môn của trường trung học phổ thông 

48.  
Ông Thạch Son, Hiệu Trưởng 

Trường THPT DTNT Huỳnh 

Cương, thành phố Sóc Trăng 

Một số giải pháp nhằm giáo dục kỹ năng sống cho học 

sinh Dân tộc Nội trú  

49.  
Ông Huỳnh Chí Phến, Phó 

Hiệu trưởng Trường THPT 

Hoàng Diệu 

Một số biện pháp quản lí hoạt động dạy học qua mạng ở 

Trường THPT Hoàng Diệu trong thời gian nghỉ học để 

phòng, chống Covid-19 
 

50.  
Ông Nguyễn Văn Tiếp, Giáo 

viên, Trường THPT Kế Sách 

Kết hợp xây dựng bài giảng bằng video trên mạng xã 

hội và nội dung bài học để dạy chương I, Sinh học 12 cơ 

bản: “Cơ chế di truyền và biến dị” 
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STT Tác giả, chức vụ, đơn vị Tên sáng kiến 

51.  
Ông Nguyễn Chí Hân , Tổ phó 

tổ Toán, Trường THPT Lê 

Văn Tám 

Biện pháp phát triển năng lực giải toán cho học sinh 

thông qua dạy học giải bài tập phương pháp tọa độ trong 

không gian chương III Hình học 12 ở Trường THPT Lê 

Văn Tám 

52.  
Ông Trương Giang Đông, 

Giáo viên Trường THPT 

Nguyễn Khuyến 

Giúp học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Khuyến 

giải nhanh bài tập của axit photphoric tác dụng với dung 

dịch kiềm 

53.  
Ông Nguyễn Minh Hoàng,  

Thư ký Hội đồng, Trường 

THPT Nguyễn Khuyến 

Hiệu quả bước đầu dạy học trực tuyến môn Sinh học ở 

Trường THPT Nguyễn Khuyến, thị xã Vĩnh Châu 

54.  
Ông Quách Hồng Thanh, Tổ 

trưởng chuyên môn, Trường 

THPT Thạnh Tân 

Một số biện pháp tạo sự hứng thú cho học sinh trong giờ 

dạy Ngữ văn 12 ở Trường THPT Thạnh Tân 

55.  
Ông Nguyễn Văn Thật, Chủ 

tịch Công đoàn Trường THPT 

Thuận Hòa 

Hướng dẫn học sinh lớp 10 viết được phản ứng hóa học 

nhờ nắm hóa trị và quy tắc phản ứng xảy ra qua tiết tăng 

tiết 

56.  
Bà Nguyễn Thị Chúc Linh, 

Giáo viên Trường THPT Trần 

Văn Bảy 

Nâng cao hứng thú khi học chương chất khí cho học 

sinh lớp 10 Trường THPT Trần Văn Bảy thông qua việc 

dạy học trực tuyến bằng phần mềm Meet 

57.  
Ông Phạm Tuấn Thanh, Tổ 

trưởng chuyên môn Trường 

THPT Trần Văn Bảy 

Nâng cao hứng thú khi học chương "Dòng điện xoay 

chiều" cho học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Văn Bảy 

thông qua việc hướng dẫn học sinh làm sản phẩm Stem 

58.  
Bà Nguyễn Thị Hà, Giáo viên 

Trường Mầm non Hoa Sen, 

huyện Cù Lao Dung 

Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5-6 tuổi 

làm quen với văn học 

59.  
Bà Dương Thị Thu Thiêm, 

Giáo viên Trường THCS Gia 

Hòa 1 

Sử dụng phương pháp tích hợp, liên môn nhằm thu hút 

học sinh học tốt hơn môn Lịch sử Việt Nam lớp 10 

60.  
Bà Cao Thị Kiều Ngân, Giáo 

viên Trường THCS Tham Đôn 

Một số kinh nghiệm gây hứng thú cho học sinh ở phần 

khởi động qua môn Địa lí 9 
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